QUÁ TRÌNH KHUYẾT TẬT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

Mục tiêu 

1. Mô tả được quá trình khiếm khuyết, giảm chức năng và khuyết tật. 

2. Trình bày được nguyên nhân và phân loại và hậu quả của khuyết tật.

3. Liệt kê được các biện pháp phòng ngừa khuyết tật. 

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU
2. BỆNH VÀ QUÁ TRÌNH KHUYẾT TẬT 

2.1. Bệnh

2.2. Quá trình khuyết tật 

2.2.1. Quá trình khuyết tật theo Tổ chức Y tế thế giới năm 1980
Khiếm khuyết 

Định nghĩa 

Các ví dụ
Giảm chức năng 

Định nghĩa 

Các ví dụ

Khuyết tật 

Định nghĩa 

Các ví dụ

2.2.2. Quá trình khuyết tật theo Tổ chức Y tế thế giới năm 2001 

2.2.3. Nguyên nhân của khuyết tật
2.2.3. Phân loại khuyết tật
2.2.3. Hậu quả của khuyết tật: 

3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHUYẾT TẬT

3.1. Biện pháp phòng khiếm khuyết

3.2. Biện pháp phòng giảm chức năng 

3.3. Biện pháp phòng khuyết tật

4. KẾT LUẬN 

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical Rehabilitation, F.A. Davis Company.
Bài tập cá nhân
1. Trình bày khái niệm khiếm khuyết, cho 3 ví dụ.
2. Trình bày khái niệm giảm chức năng, cho 3 ví dụ.
3. Trình bày khái niệm về khuyết tật, cho 3 ví dụ.
4. Liệt kê các biện pháp phòng ngừa khuyết khuyết.
5. Liệt kê các biện pháp phòng ngừa giảm chức năng.
6. Liệt kê các biện pháp phòng ngừa khuyết tật.
7. Trình bày nguyên nhân của khuyết tật.

8. Trình bày phân loại của khuyết tật

9. Trình bày hậu quả của khuyết tật.

Bài tập nhóm
Tình huống: 
Bé nguyễn thị T 9 tuổi, bị ngã vào nồi cám heo từ năm lên 6 tuổi. Cháu bỏng vùng cổ bên P, cánh tay, cẳng tay hai bên. Sau 6 tháng điều trị tại quê nhà, để lại sẹo dính, co rút, bé bị quẹo cổ, co rút cánh tay, cẳng tay, cháu không tự ăn được, không cầm nắm đồ vật. Năm nay 9 tuổi vẫn không biết chữ, khi ở nhà bạn bè không chơi với cháu. Cha của cháu buồn nên uống rượu, cờ bạc suốt ngày.

Câu hỏi:

1.Liệt kê các dấu hiệu khiếm khuyết?

2.Liệt kê giảm chức năng?

3.Bé có được chẩn đoán là khuyết tật không?

4.Nguyên nhân khuyết tật?

5.Hậu quả khuyết tật?

6.Trình bày các cách phòng ngừa?

Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Mục tiêu

1. Trình bày được định nghĩa, mục đích, nguyên tắc và các kỹ thuật phục hồi chức năng.

2. Mô tả được các hình thức phục hồi chức năng và những ưu nhược điểm của chúng.

3. Liệt kê được nội dung của chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU
2. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

2.1.Định nghĩa


2.2.Mục đích


2.3.Nguyên tắc


2.4.Các kỹ thuật


2.5.Các hình thức

3. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
3.1. Định nghĩa
3.2. Nội dung
4. KẾT LUẬN 
Tài liệu tham khảo
1. Trần Trọng Hải (2010), Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

3. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Trình bày định nghĩa và giải thích các phạm vi Phục hồi chức năng.
2. Trình bày các mục tiêu của Phục hồi chức năng.
3. Mô tả ưu nhược điểm của hình thức phục hồi chức năng tại viện.

4. Mô tả ưu nhược điểm của hình thức phục hồi chức năng ngoại viện.

5. Mô tả ưu nhược điểm của hình thức phục  hồi chức năng  dựa vào cộng đồng.
Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại Việt Nam (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
KHÁM VÀ LƯỢNG GIÁ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Mục tiêu

1. Phát hiện được tình trạng người được khám: bình thường, khiếm khuyết, giảm chức năng, khuyết tật.

2. Xác định được mục tiêu và phương pháp điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. HỎI BỆNH

2.1. Các thông tin về bệnh nhân
2.2. Bệnh sử

2.3. Tiền sử

3. KHÁM BỆNH 

3.1. Khám tổng quát

3.2. Khám và lượng giá chức năng

3.3. Khám hệ cơ xương khớp 

3.4. Khám thần kinh 

3.5. Các cơ quan khác

4. KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Cách khám và lượng giá chức năng của người bệnh.

2. Cách xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

3. Các phương pháp điều trị cho người bệnh.
Bài tập nhóm


Bệnh nhân nam 51 tuổi bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống đã điều trị phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vis cột sống thất lưng 1 được 8 tháng. Bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ để điều trị tiếp. Tình trạng hiện tại: 

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tôt

Mạch: 75 lần/ phút, huyết áp: 110/70 mmHg, nhịp thở 20 lần/phút.

Sức cơ: Chi trên 4/5, thân mình: 4/5


   Chi dưới: cơ khớp háng: gập 3/5, duỗi 3/5, dạng-khép 3/5, xoay trong, xoay ngoài 3/5. Cơ khớp gối: gập 3/5, duỗi 3/5. Không có co cơ chủ động dưới mức tủy thắt lưng 3.

Cảm giác: mất hoản toản dưới gối 2 bên

Phản xạ gân xương: Chi trên bình thường, chi dưới: gân xương bánh chè: bình thường, phản xạ gân gót mất.

Tầm hoạt động khớp: thụ động và chủ động của chi trên và chi dưới trong giới hạn bình thường

Chức năng: 
xoay trở trên gường: độc lập; nằm →ngồi: với trợ giúp tối thiểu; di chuyển sang xe lăn → giường: với trợ giúp tối thiểu; di chuyển sang xe lăn → nhà vệ sinh: với trợ giúp tối thiểu; đi lại: bằng xe lăn trên đường bằng phẳng với trợ giúp tối thiểu. Thăng bằng ngồi tốt.

Tự chăm sóc: mặc quần áo, tắm, ăn, chải đầu, đi vệ sinh.

Bệnh nhân muốn đi lại bằng 2 chân với 2 nạng nách.



Câu hỏi: 

1. Liệt kê các khiếm khuyết và giảm chức năng 

2. Xác định mục tiêu dài hạn

3. Dựa vào mục tiêu dài hạn, xây dựng 5 mục tiêu ngắn hạn và phương pháp điều trị phục hồi chức năng cho từng mục tiêu ngắn hạn.

Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP

Mục tiêu

1. Trình bày được định nghĩa, mục đích, phương pháp đo và các yếu tố ảnh hưởng khi đo tầm vận động khớp.

2. Đo được tầm vận động một vài khớp ở chi trên, chi dưới, cột sống.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP

3.1. Các thuật ngữ sử dụng



3.2. Nguyên tắc đo tầm vận động khớp

3.3. Dụng cụ đo 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng

4. KỸ THUẬT ĐO TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP 

4.1. Chi trên

4.1.1. Khớp vai

4.1.2. Khớp khuỷu 

4.2. Chi dưới

4.2.1. Khớp háng

4.2.2. Khớp gối 

4.3. Cột sống 

4.3.1. Đo độ giãn toàn bộ cột sống: nghiệm pháp Stibor 




4.3.2. Đo độ giãn cột sống thắt lưng


5. KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Cynthia C. Norkin, D. Joyce White (2009), Measurement of Joint Motion A Guide to Goniometry, F. A. Davis Company.

4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân

1. Trình bày các khái niệm: “đo tầm vận động khớp”, các loại tầm vận động.

2. Trình bày các khái niệm về mặt phẳng vận động, tư thế Zero.

3. Trình bày quy trình đo tầm vận động của một khớp.

4. Mô tả cách đo tầm vận động duỗi của khớp vai.

5. Mô tả cách đo tầm vận động gập của khớp vai.

6. Mô tả cách đo tầm vận động gập, duỗi của khớp khuỷu tay.

7. Mô tả cách đo tầm vận động của khớp háng.

8. Mô tả cách đo tầm vận động gập của khớp gối.

9. Mô tả cách đo độ giãn toàn bộ cột sống và cột sống thắt lưng.

Bài tập nhóm

Lập bảng số đo trung bình hay bình thường của tầm vận động các khớp chi trên, chi dưới và cột sống. 

Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
THỬ CƠ BẰNG TAY

Mục tiêu

1.Trình bày được định nghĩa, mục đích và phương pháp thử cơ bằng tay.

2. Thực hiện được thử cơ bằng tay một số cơ chính ở chi trên và chi dưới.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ BẰNG TAY

3.1. Các thuật ngữ sử dụng

3.2. Một số điều kiện khi thử cơ

3.3. Phân độ lực cơ

3.5. Tư thế người thử cơ

3.4. Tư thế người bệnh

3.6. Hạn chế của thử cơ bằng tay

4. KỸ THUẬT THỬ CƠ 

4.1. Thử cơ chi trên

4.1.1. Thử cơ vùng vai

4.1.2. Thử cơ vùng khuỷu

4.2.Thử cơ chi dưới

4.2.1.Thử cơ vùng hông

4.2.2. Thử cơ vùng gối

5. KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Daniels & Worthingham (2007), Muscle testing: Techniques of Manual Examination, Saunders Elsevier.
3. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Nêu định nghĩa và các điều kiện khi thử cơ bằng tay.

2. Trình bày các bậc trong hệ thống thử cơ bằng tay.

3. Nêu các nguyên tắc chính trong kỹ thuật thử cơ bằng tay.

4. Mô tả cách thử cơ chính của chi trên.

5. Mô tả cách thử cơ chính của chi dưới.

Bài tập nhóm

Lập bảng cơ chủ vận, cơ trợ vận và thần kinh chi phối cơ của các cử động: gập duỗi vai, gập duỗi khuỷu, gập duỗi háng, gập duỗi gối.

Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
CÁC PHƯƠNG THỨC VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Mục tiêu

1. Mô tả được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của phương thức vật lý trị liệu. 

2. Trình bày được kỹ thuật điều trị và tai biến của phương thức vật lý trị liệu. 

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU 

2. CÁC PHƯƠNG THỨC VẬT LÝ TRỊ LIỆU

2. 1. Ánh sáng trị liệu

2.1.1. Hồng ngoại

2.1.1.1. Tác dụng:

2.1.1.2. Chỉ định: 


2.1.1.3. Chống chỉ định:

2.1.1.4. Kỹ thuật điều trị:

2.1.1.5. Tai biến:

2.1.2.Tia tử ngoại

2.1.2.1. Tác dụng

2.1.2.2. Chỉ định

2.1.2.3. Chống chỉ định

2.1.2.4. Kỹ thuật điều trị

2.1.2.5. Tai biến

2.1.3. Tia laser 





2.1.3.1. Laser chiếu ngoài




2.1.3.2. Laser nội tĩnh mạch
2.2. Điện trị liệu
2.2.1. Dòng Galvanic

2.2.1.1. Tác dụng 

2.2.1.2. Ứng dụng điều trị

2.2.1.3. Chỉ định
2.2.1.4. Chống chỉ định
2.2.2. Dòng điện xung 

2.2.2.1. Tác dụng
2.2.2.2. Chỉ định
2.2.2.3. Chống chỉ định
2.2.2.4. Các dòng điện gây co cơ

2.2.3. Sóng ngắn 

2.2.3.1. Tác dụng 

2.2.3.2. Chỉ định
2.2.3.3. Chống chỉ định
2.2.3.4. Liều lượng
2.3. Siêu âm trị liệu

2.3.1. Tác dụng sinh lý

2.3.1.1. Tác dụng nhiệt

2.3.1.2. Tác dụng cơ học

2.3.2. Chỉ định

2.3.3. Chống chỉ định
2.3.4. Thận trọng
2.3.5. Các phương pháp điều trị

2.3.5.1. Phương pháp truyền qua dầu 

2.3.5.2. Phương pháp truyền trong nước 

2.3.6. Kỹ thuật điều trị

2.3.7. Tai biến và cách phòng

2.3.7.1. Bỏng

2.3.7.2. Sinh hốc

2.3.7.3. Quá liều
2.4. Nhiệt trị liệu

2.4.1. Nhiệt nóng

2.4.1.1. Tác dụng
2.4.1.2. Các hình thức áp dụng

2.4.2. Nhiệt lạnh

2.4.2.1. Tác dụng
2.4.2.2. Chỉ định

2.4.2.3. Chống chỉ định
2.4.2.4. Thận trọng

2.4.2.5. Các hình thức áp dụng
2.5. Xoa bóp

2.5.1. Hiệu quả sinh lý của xoa bóp

2.5.1.1. Hiệu quả phản xạ

2.5.1.2. Hiệu quả cơ học

2.5.2. Kỹ thuật xoa bóp

2.5.3. Chỉ định
2.5.4. Chống chỉ định
2.6. Kéo giãn cột sống bằng máy

2.6.1. Định nghĩa
2.6.2. Tác dụng 

2.6.3. Chỉ định
2.6.4. Chống chỉ định
2.6.5. Kỹ thuật kéo giãn cột sống

2.6.5.1. Chọn chế độ kéo

2.6.5.2. Chọn lực kéo
2.6.5.3. Định vị lúc kéo

2.6.5.4. Thời gian kéo
2.7. Thủy trị liệu

3. KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo
1. Lê Quang Khanh (2010), Các phương thức điều trị bằng vật lý, Nxb Giáo dục Việt Nam.

2. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

3. Barbara J. Behrens, Holly Beinert (2014), Physical agents: Theory and Practice, F. A. Davis Company.
4. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
5. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Ánh sáng trị liệu: tác dụng, chỉ định, chống chỉ định?
2. Điện trị liệu: tác dụng, chỉ định, chống chỉ định?
3. Siêu âm trị liệu: tác dụng, chỉ định, chống chỉ định?
4. Nhiệt trị liệu: tác dụng, chỉ định, chống chỉ định?
5. Xoa bóp: tác dụng, chỉ định, chống chỉ định?
6. Kéo giãn cột sống: tác dụng, chỉ định, chống chỉ định?
Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: một trong các chuyên đề sau: hồng ngoại, tử ngoại, laser, điện galvanic, điện xung, sóng ngắn, siêu âm, nhiệt nóng, nhiệt lạnh, xoa bóp, kéo giãn cột sống bằng máy (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU

Mục tiêu

1. Nêu được định nghĩa, mục đích, tác dụng và nguyên tắc của vận động trị liệu.

2. Trình bày được định nghĩa, chỉ định, chống chỉ định, mục đích và kỹ thuật của các bài tập vận động.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

3. TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU 

4. NGUYÊN TẮC

5. MỘT SỐ KỸ THUẬT VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU
5.1. Các bài tập theo tầm vận động

5.1.1. Tập vận động thụ động 

5.1.2. Tập chủ động có trợ giúp

5.1.3. Tập chủ động tự do

5.2. Tập có kháng trở

5.3. Tập kéo giãn

5.4. Vận động trị liệu chức năng

6. KẾT LUẬN 

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Carolyn Kisner & Lynn Allen Colby (2007), Therapeutic exercise: Foundations and Techniques, F.A Davis Company. 

4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Nêu các định nghĩa, mục đích và ý nghĩa của vận động trị liệu.

2. Hãy nêu tác dụng sinh học của vận động của vận động trị liệu.

3. Liệt kê các loại tập vận động thường được áp dụng trong Phục hồi chức năng.

4. Mô tả phương pháp tập theo tầm hoạt động khớp chi trên.

5. Mô tả phương pháp tập theo tầm hoạt động khớp chi dưới.

6. Mô tả phương pháp tập theo tầm hoạt động khớp cột sống.

7. Mô tả phương pháp tập kháng trở cho một số cơ chính.

8. Mô tả phương pháp tập tập kéo giãn khi có chỉ định tập cho khớp cổ chân, khớp gối, khớp háng.

9. Trình bày các bài tập vận động trị liệu chức năng.

 Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: Bóc thăm mỗi nhóm làm một trong các chuyên đề sau: vận động thụ động, vận động chủ động có trợ giúp, vận động chủ động tự do, vận động chủ động đề kháng, bài tập kéo giãn (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
CÁC PHƯƠNG THỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Mục tiêu

1. Trình bày được nội dung chủ yếu của các phương thức phục hồi chức năng.

2. Hướng dẫn được cho bệnh nhân sử dụng các phương thức phục hồi chức năng.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU

2.1. Định nghĩa

2.2. Mục đích của hoạt động trị liệu

2.3. Các lĩnh vực của hoạt động nghề nghiệp

2.4. Chỉ định của hoạt động trị liệu

3. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU

3.1. Một số khái niệm về giao tiếp

3.2. Các kỹ thuật ngôn ngữ trị liệu cơ bản

3.3. Các dạng khó khăn về giao tiếp

3.3.1. Nói lắp

3.3.2. Bệnh lý về giọng nói

3.3.3. Bệnh lý ngôn ngữ

3.3.4. Mất ngôn ngữ (rối loạn chức năng ngôn ngữ)

3.3.5. Bệnh lý về phát âm

3.3.6. Bệnh lý ngôn ngữ do nguyên nhân thần kinh và rối loạn nuốt

3.3.7. Khó khăn giao tiếp do rối loạn tâm thần, tình cảm và cư xử
4. GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

4.1. Giáo dục chuyên biệt

4.2. Giáo dục hội nhập

4.3. Giáo dục hòa nhập

5. DỤNG CỤ TRỢ GIÚP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

5.1. Dụng cụ trợ giúp di chuyển

5.1.1. Thanh song song 
5.1.2. Khung tập đi 
5.1.3. Nạng 

5.1.4. Gậy 
5.2. Dụng cụ chỉnh hình

5.2.1. Nẹp chi dưới

5.2.2. Áo chỉnh hình


5.3. Dụng cụ thay thế

5.3.1. Chân giả 

5.3.2. Tay giả

6. KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Mục đích của hoạt động trị liệu

2. Nội dung của hoạt động trị liệu

3. Chỉ định của hoạt động trị liệu

4. Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hội nhập, giáo dục hòa nhập

5.Một số khái niệm về giao tiếp

6. Các kỹ thuật ngôn ngữ trị liệu cơ bản

Bài tập nhóm


Viết chuyên đề: công dụng của các dụng cụ trợ giúp di chuyển, dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ thay thế (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
CÁC THƯƠNG TẬT THỨ PHÁT THƯỜNG GẶP 

VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Mục tiêu

1. Trình bày được thương tật thứ phát và nguyên nhân gây thương tật thứ phát

2. Mô tả được các tổn thương thứ phát thường gặp và biện pháp phòng ngừa.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. NGUYÊN NHÂN

3. MỘT SỐ THƯƠNG TẬT THỨ PHÁT THƯỜNG GẶP

3.1. Teo cơ

3.1.1. Cách phát hiện

3.1.2. Cách phòng

3.2. Giới hạn vận động khớp (co rút cơ, mô mềm)

3.2.1. Cách phát hiện

3.2.2. Cách  phòng 

3.3. Loãng xương

3.3.1. Cách phát hiện

3.3.2. Cách phòng

3.4. Cốt hóa lạc chỗ

3.4.1. Cách phát hiện

3.4.2. Cách phòng

3.5. Nhiễm trùng phổi

3.5.1. Cách phát hiện

3.5.2. Cách phòng ngừa

3.6. Tụt huyết áp tư thế

3.6.1. Cách phát hiện

3.6.2. Cách phòng

3.7. Huyết khối tĩnh mạch

3.7.1. Cách phát hiện

3.7.2. Cách phòng

3.8. Nhiễm trùng tiểu

3.8.1. Cách phát hiện

3.8.2. Cách phòng ngừa

3.9. Loét do đè ép




3.9.1. Cách phát hiện

3.9.2. Cách phòng

4. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Cách phát hiện và phòng teo cơ
2. Cách phát hiện và phòng giới hạn vận động khớp
3. Cách phát hiện và phòng loãng xương
4. Cách phát hiện và phòng cốt hóa lạc chỗ
5. Cách phát hiện và phòng nhiễm trùng phổi
6. Cách phát hiện và phòng tụt huyết áp tư thế
7. Cách phát hiện và phòng huyết khối tĩnh mạch
8. Cách phát hiện và phòng nhiễm trùng tiểu
9. Cách phát hiện và phòng loét do đè ép
Bài tập nhóm


Viết chuyên đề: cách phát hiện và phòng loét da do đè ép ở bệnh nhân liệt 2 chi dưới do tổn thương tủy sống (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BẠI NÃO

Mục tiêu

1. Trình bày được nguyên nhân gây nên bại não. 

2. Chẩn đoán được bại não và các thể lâm sàng của bại não. 

3. Liệt kê được các nguyên tắc và nội dung phục hồi chức năng cho trẻ bại não.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. NGUYÊN NHÂN 
2.1. Trước sinh
2.2. Trong khi sinh
2.3. Sau sinh
3. PHÂN LOẠI

3.1. Phân loại theo trương lực cơ

3.1.1. Bại não thể co cứng

3.1.2. Bại não thể múa vờn
3.1.3. Bại não thể thất điều
3.1.4. Thể phối hợp

3.2. Phân loại theo tổn thương định khu

3.3. Phân loại theo mức độ

3.3.1. Mức độ nhẹ

3.3.2. Mức độ vừa

3.3.3. Mức độ nặng

4. CHẨN ĐOÁN
4.1. Lâm sàng
4.2. Cận lâm sàng
4.3. Chẩn đoán thể bại não
4.3.1. Bại não thể co cứng
4.3.2. Bại não thể múa vờn 
4.3.3. Bại não thể thất điều 
4.3.4. Bại não thể phối hợp
5. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG-ĐIỀU TRỊ

5.1. Nguyên tắc phục hồi chức năng

5.2. Mục đích

5.3. Nội dung phục hồi chức năng
5.3.1. Vận động trị liệu
5.3.2. Ngôn ngữ trị liệu
5.3.3. Dụng cụ phục hồi chức năng
5.3.4. Thuốc
6. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TỪNG THỂ BẠI NÃO

6.1. Thể co cứng

6.2. Thể múa vờn

6.3. Thể thất điều

7. KẾT LUẬN 

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Freeman Miller (2005), Cerebral Palsy, Springer. 

4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Nguyên nhân bại não
2. Cách phát hiện và chẩn đoán bại não sớm

3. Thể lâm sàng bại não

4. Phục hồi chức năng các thể bại não

Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: các bài tập vận động cho trẻ bại não (5 trang)
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

CHO BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG
Mục tiêu

1. Liệt kê được nguyên nhân tổn thương tủy sống.

2. Chẩn đoán được tổn thương tủy sống và mức tổn thương tủy sống.

3. Trình bày được mục tiêu và phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng ở 3 giai đoạn.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. NGUYÊN NHÂN
3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán tổn thương tủy sống

3.1.1. Vị trí tổn thương

3.1.2. Mức độ tổn thương

3.2. Xác định mức tổn thương tủy sống

3.3. Ý nghĩa chức năng của các mức tủy sống bị tổn thương

3.4. Các biến chứng thường gặp
4. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

4.1. Giai đoạn 1
4.1.1. Mục tiêu 

4.1.2. Phương pháp

4.2. Giai đoạn 2
4.2.1. Mục tiêu

4.2.2. Phương pháp

4.3. Giai đoạn 3
4.3.1. Mục tiêu
4.3.2. Phương pháp 

5. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Michael J. Aminoff, Francois Boller, Dick F. Swaab (2012), Handbook of Clinical Neurology, Elsevier B.V.
4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company.
Bài tập cá nhân
1. Nguyên nhân tổn thương tủy sống
2. Chẩn đoán tổn thương tủy sống
3. Phục hồi chức năng cho người bị tổn thương tủy sống
Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: phục hồi chức năng cho người bị tổn thương tủy sống  giai đoạn 1 (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN BỊ 

LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Mục tiêu

1. Liệt kê được nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây tai biến mạch máu não.
2. Chẩn đoán được liệt nửa người do tai biến mạch máu não.
3. Trình bày được mục tiêu và phương pháp phục hồi chức năng ở 3 giai đoạn

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

2.1. Nhóm các yếu tố không thể tác động thay đổi được 
2.2. Nhóm các yếu tố có thể tác động thay đổi được 
3. CHẨN ĐOÁN 

3.1. Lâm sàng
3.2. Cận lâm sàng
4. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

4.1. Giai đoạn cấp
4.1.1. Mục tiêu

4.1.2. Phương pháp

4.2.Giai đoạn hồi phục

4.2.1. Mục tiêu

4.2.2. Phương pháp

4.3. Phục hồi chức năng tại cộng đồng và hướng nghiệp sau xuất viện
4.3.1. Mục tiêu
4.3.2. Phương pháp
5. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2010), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Nguyên nhân tai biến mạch máu não
2. Chẩn đoán liệt nửa người di tai biến mạch máu não

3. Phục hồi chức năng cho người bị liệt nửa người di tai biến mạch máu não

Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: phục hồi chức năng cho người bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não giai đoạn sau xuất viện (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
NGUYÊN TẮC 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRONG CHẤN THƯƠNG
Mục tiêu

1. Liệt kê được mục tiêu phục hồi chức năng sau gãy xương, tổn thương mô mềm và trật khớp.

2. Trình bày được các phương pháp phục hồi chức năng sau gãy xương, tổn thương mô mềm và trật khớp.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU

2. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU GÃY XƯƠNG

2.1. Khái niệm về gãy xương

2.2. Chẩn đoán

2.2.1. Lâm sàng
2.2.2. Cận lâm sàng

2.2.3. Tiến triển



2.2.4. Biến chứng
2.3. Nguyên tắc phục hồi chức năng gãy xương

2.2.1. Trường hợp cố định bằng bột

2.2.1.1. Giai đoạn bất động
2.2.1.2. Giai đoạn sau bất động
2.2.2. Trường hợp cố định bằng phẫu thuật
2.2.2.1. Giai đoạn viêm/bảo vệ (2 tuần đầu)
2.2.2.2. Giai đoạn vận động có kiểm soát 
2.2.2.3. Giai đoạn vận động tăng tiến 
3. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU TỔN THƯƠNG MÔ MỀM

3.1. Khái niệm về tổn thương mô mềm

3.2. Nguyên tắc phục hồi chức năng

3.2.1. Giai đoạn cấp
3.2.2. Giai đoạn bán cấp
3.2.3. Giai đoạn mạn tính
4. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU TRẬT KHỚP

4.1. Mục tiêu

4.2. Phương pháp

5. KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Brotzman S. Brent & Kevin E. Wilk (2003), Clinical Orthopaedic Rehabilitation,  Mosby.
4. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Mục tiêu và phương pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân gãy xương

2. Mục tiêu và phương pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương phần mềm

3. Mục tiêu và phương pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân trật khớp

Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: phục hồi chức năng cho người bị gãy kín 1/3 giữa 2 xương cẳng chân P giai đoạn bất động bằng bó bột đùi cẳng bàn chân P (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
NGUYÊN TẮC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

CHO BỆNH NHÂN BỊ THOÁI HÓA KHỚP
Mục tiêu

1. Mô tả được triệu chứng lâm sàng thoái hóa khớp.

2. Trình bày được nguyên tắc, mục tiêu và các phương pháp phục hồi chức năng thoái hóa khớp.

3. Nêu được nguyên tắc và các phương pháp phục hồi chức năng thoái hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng.

Cấu trúc bài học
1. GIỚI THIỆU
2. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
3. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

3.1. Nguyên tắc 
3.2. Mục tiêu 
3.3. Các phương pháp phục hồi
3.3.1. Giữ tư thế tốt (đúng)

3.3.2. Các phương pháp vật lý trị liệu

3.3.3. Tập luyện

3.3.4. Bảo vệ khớp

4. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA KHỚP THƯỜNG GẶP

4.1. Thoái hóa cột sống cổ

4.1.1. Chẩn đoán 
4.1.2. Phục hồi chức năng và điều trị 
4.1.3. Theo dõi và tái khám 
4.2.Thoái hóa cột sống thắt lưng

4.2.1. Chẩn đoán 
4.2.2. Phục hồi chức năng và điều trị 
4.2.3. Theo dõi và tái khám
5. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Xuân Nghiên và cs (2011), Phục hồi chức năng, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Braddom (2016), Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier, Inc.
3. Susan B. O’Sullivan, Thomas J. Schmitz, George D. Fulk (2014), Physical     Rehabilitation, F.A. Davis Company
Bài tập cá nhân
1. Triệu chứng lâm sàng thoái hóa khớp
2. Nguyên tắc phục hồi chức năng thoái hóa khớp
3. Phục hồi chức năng thoái hóa cột sống cổ
4. Phục hồi chức năng thoái hóa cột sống thắt lưng
Bài tập nhóm

Viết chuyên đề: các bài tập vận động cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống cổ và thoái hóa cột sống thắt lưng (5 trang).
Yêu cầu
-Bài tập cá nhân: 3 ngày sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
-Bài tập nhóm: 01 tuần sau buổi học nộp qua mail: ndhanh@ctump.edu.vn
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